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BÁO CÁO
một số vấn đề lớn dự kiến tiếp thu, chỉnh lý và giải trình
dự án Luật hợp tác xã (sửa đổi)


Trên cơ sở ý kiến đóng góp của đại biểu Quốc hội thảo luận ở Tổ và Hội trường tại kỳ họp Thứ 3 Quốc hội khóa XIII, Thường trực Ủy ban Kinh tế đã cùng Ban soạn thảo và các cơ quan hữu quan nghiên cứu tiếp thu ý kiến của các đại biểu Quốc hội. Để tiếp tục hoàn thiện dự án Luật, trong các ngày 26, 27, 30/7/2012 và ngày 10/8/2012 tại Tỉnh Thừa Thiên Huế, thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, Thường trực Ủy ban Kinh tế đã phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội thảo tham vấn ý kiến về dự án Luật này với các Đoàn đại biểu Quốc hội, các chuyên gia, nhà quản lý và một số Chủ nhiệm Liên hiệp hợp tác xã, Chủ nhiệm Hợp tác xã.   
Thường trực Ủy ban Kinh tế xin báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội một số vấn đề cơ bản dự kiến tiếp thu, chỉnh lý và giải trình về dự án Luật hợp tác xã (sửa đổi) như sau:
1. Về định nghĩa bản chất hợp tác xã

Đa số ý kiến đại biểu tán thành với định nghĩa bản chất hợp tác xã như dự thảo Luật, vì đã thể hiện mối quan hệ tự nguyện hợp tác, đồng sở hữu, tương trợ lẫn nhau giữa các thành viên hợp tác xã, nhằm mang lại lợi ích cho thành viên thông qua đáp ứng nhu cầu chung của thành viên về sử dụng sản phẩm, dịch vụ hoặc việc làm. Tuy nhiên, một số ý kiến đề nghị cần quy định rõ hơn, theo hướng trao nhiều quyền cho đại hội thành viên quyết định để bảo đảm công khai, minh bạch và tăng quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của hợp tác xã, hạn chế sự can thiệp của Nhà nước.

Thường trực Ủy ban Kinh tế xin đề nghị tiếp thu ý kiến trên, bổ sung quy định thể hiện tại khoản 1 Điều 4 của dự thảo Luật như sau: 
"1. Hợp tác xã là tổ chức kinh tế tập thể, có tư cách pháp nhân, do ít nhất 07 thành viên tự nguyện góp vốn thành lập và hợp tác tương trợ lẫn nhau hoạt động nhằm đáp ứng nhu cầu chung của các thành viên, trên cơ sở tự chủ, đồng sở hữu, bình đẳng và dân chủ trong quản lý hợp tác xã theo quy định của Luật này." 
Đồng thời các Điều 9, 10, 14, 16, 17, 22, 33, 38, 49 và Điều 51 của dự thảo Luật cũng được thể hiện lại làm rõ hơn bản chất hợp tác xã và tăng tính tự chủ cho hoạt động của hợp tác xã.
Ngoài ra, có ý kiến đề nghị cần khẳng định hợp tác xã là một loại hình doanh nghiệp, doanh nghiệp tập thể hoặc doanh nghiệp đặc thù được thành lập nhằm mục tiêu tìm kiếm lợi nhuận. 

Thường trực Ủy ban Kinh tế xin báo cáo như sau: các loại hình doanh nghiệp (theo Luật doanh nghiệp) hoạt động theo nguyên tắc đối vốn, chủ yếu cung ứng sản phẩm, dịch vụ cho thị trường bên ngoài nhằm mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận cho doanh nghiệp và vốn góp của chủ sở hữu
. Trong khi đó, hợp tác xã là tổ chức kinh tế do các thành viên tự nguyện lập ra nhằm mục tiêu tối đa hóa lợi ích của từng thành viên thông qua việc đáp ứng nhu cầu chung về sản phẩm, dịch vụ hoặc việc làm. Theo đó, thành viên hợp tác xã vừa là người góp vốn, đồng sở hữu hợp tác xã, vừa là người sử dụng sản phẩm, dịch vụ của hợp tác xã
. Như vậy, hợp tác xã không thể là doanh nghiệp, doanh nghiệp tập thể hay doanh nghiệp đặc thù. Với lý do trên, Thường trực Ủy ban Kinh tế xin đề nghị không quy định nội dung này trong dự thảo Luật.
2. Về cơ chế chính sách hỗ trợ, ưu đãi của Nhà nước  

Đa số ý kiến đại biểu nhất trí cần có cơ chế chính sách hỗ trợ, ưu đãi của Nhà nước đối với hợp tác xã, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp, đồng thời quy định rõ tiêu chí, điều kiện thụ hưởng chặt chẽ, tránh lợi dụng chính sách hỗ trợ, ưu đãi của Nhà nước. Một số ý kiến cho rằng, cần quy định cụ thể hoặc ban hành chính sách ưu đãi thuế đối với hợp tác xã, chính sách miễn thuế đối với phần thu nhập phát sinh từ giao dịch hợp tác xã với thành viên, đồng thời có chính sách ưu đãi đối với phần thu nhập được đưa vào quỹ đầu tư phát triển hình thành nguồn tài sản không chia của hợp tác xã.

Thường trực Ủy ban Kinh tế nhận thấy các ý kiến trên là xác đáng, xin đề nghị tiếp thu, bổ sung các quy định nội dung này tại Điều 7 như sau:
- Chính sách hỗ trợ chung đối với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã: đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực; xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường; ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật và công nghệ mới; tiếp cận vốn và quỹ hỗ trợ phát triển; các lĩnh vực khác theo quy định của Chính phủ.
- Chính sách ưu đãi đối với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã: ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với phần thu nhập phát sinh từ giao dịch nội bộ giữa hợp tác xã với thành viên là cá nhân, hộ gia đình; ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với thu nhập được trích lập vào quỹ đầu tư phát triển; tạo điều kiện tham gia các chương trình mục tiêu, chương trình phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nước; miễn lệ phí đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

- Chính sách hỗ trợ, ưu đãi đặc biệt đối với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông, lâm, ngư, diêm nghiệp: đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng; giao hoặc thuê đất để phục vụ mục tiêu hoạt động của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; vốn, giống khi gặp khó khăn do thiên tai, dịch bệnh; thu mua, chế biến và tiêu thụ sản phẩm.

Căn cứ tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong từng thời kỳ và trình độ phát triển của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, Chính phủ quy định cụ thể các chính sách hỗ trợ, ưu đãi.
Ngoài ra, ý kiến một số đại biểu đề nghị cần có chính sách hỗ trợ về giá; rủi ro thị trường; đầu tư phương tiện, thiết bị phục vụ hoạt động hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. 

3. Về tổ chức liên minh hợp tác xã

Đa số ý kiến đại biểu đồng ý như dự thảo Luật, tuy nhiên có một số ý kiến cho rằng nội dung quy định tại khoản 1 Điều 60 là mâu thuẫn, không rõ ràng giữa quy định liên minh hợp tác xã là tổ chức đại diện của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, do các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã tự nguyện cùng nhau thành lập với quy định liên minh hợp tác xã được thành lập ở 2 cấp trung ương và cấp tỉnh, điều lệ liên minh hợp tác xã cấp trung ương do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; điều lệ liên minh hợp tác xã cấp tỉnh do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt. Với lý do trên, Thường trực Ủy ban Kinh tế xin trình Ủy ban thường vụ Quốc hội 2 phương án như sau:

Phương án 1:

“Điều 60. Tổ chức liên minh hợp tác xã
1. Liên minh hợp tác xã là tổ chức đại diện của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, có tư cách pháp nhân, có điều lệ riêng, là hội đặc thù, hoạt động theo quy định của pháp luật về hội. Liên minh hợp tác xã được thành lập ở cấp trung ương và cấp tỉnh. Điều lệ liên minh hợp tác xã cấp trung ương do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; điều lệ liên minh hợp tác xã cấp tỉnh do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt.
2. Liên minh hợp tác xã có các chức năng, nhiệm vụ sau:

a) Đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các thành viên;

b) Tuyên truyền, vận động phát triển hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã;

c) Tư vấn, hỗ trợ và cung cấp các dịch vụ, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực phục vụ cho việc hình thành và phát triển của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã;

d) Thực hiện các chương trình, dự án, dịch vụ công hỗ trợ phát triển hợp tác xã do Chính phủ giao;

đ) Tham gia xây dựng chính sách, pháp luật về hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã;

e) Đại diện cho các thành viên trong quan hệ hoạt động phối hợp với các tổ chức trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

3. Nhà nước hỗ trợ, tạo điều kiện để liên minh hợp tác xã thực hiện các hoạt động được Nhà nước giao theo chức năng, nhiệm vụ.”
Phương án 2:
“Điều 60. Tổ chức liên minh hợp tác xã
1. Liên minh hợp tác xã là hội đặc thù, tổ chức đại diện của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, có tư cách pháp nhân, có điều lệ riêng, do các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã tự nguyện cùng nhau thành lập và hoạt động theo quy định của điều lệ và pháp luật về hội. Điều lệ của liên minh hợp tác do liên minh hợp tác xã quy định.
2. Liên minh hợp tác xã được tổ chức theo ngành, lĩnh vực, vùng lãnh thổ và được ít nhất 50% tổng số hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã tự nguyện thành lập.

3. Nhà nước hỗ trợ, tạo điều kiện để liên minh hợp tác xã thực hiện các hoạt động được Nhà nước giao theo chức năng, nhiệm vụ.”

Mặc dù phương án 2 quy định sát với bản chất, nguyên tắc tự nguyện của hợp tác xã hơn, tuy nhiên đa số ý kiến trong Thường trực Ủy ban Kinh tế chọn phương án 1, với lý do phù hợp với tình hình thực tế hiện nay của Việt Nam: Liên minh hợp tác xã hiện nay gồm 2 cấp Liên minh hợp tác xã cấp trung ương và Liên minh hợp tác xã cấp tỉnh, điều lệ Liên minh hợp tác xã cấp trung ương do Thủ tướng phê duyệt và điều lệ Liên minh hợp tác xã cấp tỉnh do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố phê duyệt. 
Thường trực Ủy ban Kinh tế xin báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến về vấn đề này.
4. Về quy định quyền của hợp tác xã được thành lập công ty
Có ý kiến đại biểu đề nghị không cho phép hợp tác xã thành lập công ty vì nếu thành lập công ty thì công ty này có thể lợi dụng chính sách của Nhà nước đối với hợp tác xã để chuyển giá sang doanh nghiệp hưởng lợi và hoạt động không phục vụ thành viên.

Thường trực Ủy ban Kinh tế xin báo cáo như sau: xu hướng hợp tác xã thành lập công ty trực thuộc là phù hợp với thực tiễn trong nước và thông lệ một số nước. Vấn đề còn lại là Chính phủ cần quy định rõ tiêu chí, mục đích để xác định việc thành lập công ty trong hợp tác xã là nhằm mục tiêu hỗ trợ tiêu thụ, cung cấp sản phẩm, dịch vụ phục vụ hợp tác xã và chế tài xử lý đối với trường hợp vi phạm quy định này.

Thường trực Ủy ban Kinh tế xin đề nghị tiếp thu ý kiến đại biểu, bổ sung quy định nội dung này tại khoản 8, Điều 9 của dự thảo Luật: "Góp vốn, mua cổ phần, thành lập công ty nhằm mục tiêu hỗ trợ hoạt động của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã theo quy định của Chính phủ”. 
5. Về quy định phân phối thu nhập của hợp tác xã
Đa số ý kiến đại biểu tán thành với quy định phân phối thu nhập của hợp tác xã theo mức độ sử dụng sản phẩm, dịch vụ nhằm thể hiện đúng bản chất phục vụ thành viên của hợp tác xã. Có ý kiến đề nghị tỷ lệ phân phối lợi nhuận phù hợp với mỗi loại hình hợp tác xã do điều lệ quy định. Tuy nhiên, số ít ý kiến khác không đồng tình quy định phân phối lợi nhuận theo mức độ sử dụng sản phẩm, dịch vụ vì không hợp lý đối với người góp vốn lớn.

Thường trực Ủy ban Kinh tế xin báo cáo như sau: việc phân phối thu nhập của hợp tác xã theo mức độ sử dụng sản phẩm, dịch vụ là phù hợp bản chất hợp tác xã, là yếu tố gắn kết thành viên với hợp tác xã và thành viên được hưởng lợi ích trực tiếp từ hợp tác xã. Đối với thành viên có khả năng tài chính, hợp tác xã vay vốn và trả lãi, vừa bảo đảm giải quyết vấn đề vốn, vừa không gây ảnh hưởng đến nguyên tắc đối nhân. 
Thường trực Ủy ban Kinh tế đề nghị tiếp thu ý kiến đại biểu, quy định nội dung này tại điểm a khoản 3, Điều 49 của dự thảo Luật: 
“3. Phần thu nhập còn lại sau khi đã trích lập các quỹ theo quy định tại khoản 1 Điều này được phân phối theo thứ tự sau đây:

a) Theo mức độ sử dụng sản phẩm, dịch vụ của thành viên, hợp tác xã thành viên. Đối với hợp tác xã việc làm, theo công sức lao động đóng góp của thành viên. Phần còn lại được chia theo vốn góp. Tỷ lệ và phương thức phân phối cụ thể do điều lệ hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã quy định;”
6. Về quản trị hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã

Đa số ý kiến đại biểu nhất trí với nội dung quy định về quản trị hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tuy nhiên có ý kiến đề nghị làm rõ vấn đề quản trị hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và quy định người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã là chủ tịch hội đồng quản trị vì thực tế đã có hợp tác xã thuê giám đốc (tổng giám đốc).

Thường trực Ủy ban Kinh tế xin báo cáo như sau: về quản trị hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được quy định tại các Điều 30, 33, 38, 39, 40, 41. Theo đó, cơ cấu tổ chức hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã gồm đại hội thành viên, hội đồng quản trị, ban giám đốc và ban kiểm soát. Đồng thời Thường trực Ủy ban Kinh tế đề nghị tiếp thu ý kiến đại biểu bổ sung quy định chủ tịch hội đồng quản trị tại khoản 1, Điều 39 của dự thảo Luật: 

“1. Là người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.” 

Ngoài các vấn đề nêu trên, một số ý kiến của các đại biểu Quốc hội về những nội dung cụ thể trong các điều, khoản và bố cục, kỹ thuật văn bản của dự thảo Luật, Thường trực Ủy ban Kinh tế đã cùng các cơ quan liên quan nghiên cứu, rà soát, chỉnh lý và thể hiện như trong dự thảo Luật.
Thường trực Ủy ban Kinh tế xin báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến chỉ đạo./. 

	Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

- Thành viên UBKT;

- Thường trực UBPL;
- Các Bộ: KH&ĐT, TP;

- Các Vụ: KT, PL, TH;

- Lưu: HC, KT.
	TM. ỦY BAN KINH TẾ
CHỦ NHIỆM
(đã ký)
Nguyễn Văn Giàu








� Theo Luật doanh nghiệp tại Khoản 1, 2 Điều 4 quy định:


”1. Doanh nghiệp là tổ chức kinh tế có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch ổn định, được đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật nhằm mục đích thực hiện các hoạt động kinh doanh.


2. Kinh doanh là việc thực hiện liên tục một, một số hoặc tất cả các công đoạn của quá trình đầu tư, từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm hoặc cung ứng dịch vụ trên thị trường nhằm mục đích sinh lời.”  


� Hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp, xây dựng, vận tải, môi trường,… thì sản phẩm, dịch vụ của hợp tác xã được hiểu là dịch vụ việc làm, tức là hợp tác xã được thành lập để tạo việc làm cho thành viên. 
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